
Ngành, nghề:  QUẢN TRỊ DU LỊCH MICE
1. Nhà giáo (PHÒNG TC – HC – TH  + CÁC KHOA)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 10
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học Luật dân sự
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục Chính trị
	4

	1. 
	
	
	
	
	Pháp luật
	2

	2. 
	Giang Phi Hùng
	- Đại học Giáo dục thể chất

- Đại học GDQP-AN
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Giáo dục thể chất (*)
	2

	2. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4

	3. 
	Nguyễn Văn Danh
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Kỹ năng nghề 3/7
	Tin học
	4

	4. 
	Phạm Thị Thu Hiền
	Thạc sỹ Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Tiếng Anh 1
	3

	5. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	6. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa


	Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Tổng quan du lịch
	2

	7. 
	
	
	
	
	Tâm lý khách du lịch
	2

	8. 
	
	
	
	
	Thống kê du lịch
	2

	9. 
	
	
	
	
	Quản trị doanh nghiệp
	2

	10. 
	
	
	
	
	Quản lý chất lượng dịch vụ
	2

	11. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6


· Nhà giáo thỉnh giảng:

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	12. 
	Dương Đức Minh
	Đại học Địa lý Du lịch
	
	
	Marketing du lịch MICE
	60

	1. 
	
	
	
	
	Tổ chức sự kiện
	30

	2. 
	
	
	
	
	Địa lý và tài nguyên du lịch
	45

	3. 
	
	
	
	
	Luật du lịch Việt Nam
	30

	13. 
	Nguyễn Thị Thanh Miện
	Thạc sĩ Tài chính – Nhân hàng – Bảo hiểm
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Nghiệp vụ thanh toán
	45

	14. 
	
	
	
	
	Dịch vụ khách hàng
	45

	15. 
	
	
	
	
	Đàm phán trong kinh doanh
	45

	16. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ tổ chức hội họp, hội nghị, hội thảo
	75

	17. 
	Hồ Ngọc Tấn
	Đại học Du lịch
	NVSP
	
	Nghiệp vụ tổ chức hội chợ triển lãm
	75

	18. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ tổ chức du lịch khuyến thưởng
	75

	19. 
	
	
	
	
	Quản trị du lịch MICE
	60

	20. 
	
	
	
	
	Ứng dụng điện toán trong du lịch
	45

	21. 
	Trần Nguyễn Kim Đan
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Quản trị các dịch vụ giải trí
	60

	22. 
	
	
	
	
	Quản trị tài chính
	45

	23. 
	
	
	
	
	Tổ chức hoạt náo
	45

	24. 
	
	
	
	
	Đồ án môn học 1 (An ninh an toàn trong du lịch)
	45

	25. 
	
	
	
	
	Đồ án môn học 2 (Bảo vệ môi trường du lịch)
	45

	26. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ văn phòng
	45

	27. 
	Nguyễn Bình Phương Thảo
	Đại học Địa lý du lịch
	
	
	Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	45

	28. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ lễ tân
	45

	29. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ lữ hành
	45

	30. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ lưu trú
	45

	31. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ nhà hàng
	45


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)


